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1.  Thông tin về giảng viên:

-  Họ tên: Nguyễn Trung Tính

- Chức vụ, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ

- Thời gian làm việc, địa điểm làm việc: Giờ hành chính, Bộ môn Vật lý hạt nhân, Khoa Vật lý

- Địa chỉ liên hệ: No7B, Ngõ 202 F Đội Cấn, Ba Đình, hà Nội

- Điện thoại, email: 84.4.9154402; 0916349791; ntinhhus@yahoo.com

- Các hướng nghiên cứu chính: Số liệu hạt nhân; phản ứng hạt nhân.

- Thông tin về trợ giảng: 

- Họ tên: Vũ Thanh Mai

- Chức vụ, học hàm, học vị: Giảng viên, Cử nhân

- Thời gian làm việc, địa điểm làm việc: Giờ hành chính, Bộ môn Vật lý hạt nhân, Khoa Vật lý

- Địa chỉ liên hệ: Phòng 202 - số 49 - Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy - Hà Nội

- Điện thoại: 0921982040 

- Email: vuthanhmai031@gmail.com

- Các hướng nghiên cứu chính: Mô phỏng vận chuyển các hạt bằng phương pháp Monte Carlo

2.  Thông tin về môn học:

- Tên môn học: Chu trình nhiên liệu hạt nhân

- Mã môn học :

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 18

+ Làm bài tập trên lớp: 7

+ Thảo luận trên lớp: 2

+ Thực hành trong phòng thí nghiệm: 0

+ Thực tập thực tế ngoài trường: 0

+ Tự học: 3

- Đơn vị phụ trách môn học:

+ Bộ môn: Vật lý hạt nhân

+ Khoa: Vật lý

- Môn học tiên quyết: 35

- Môn học kế tiếp: 

3.  Mục tiêu của môn học

- Mục tiêu về kiến thức: Nắm vững tổng quát về chu trình nhiên liệu hạt nhân, các dạng nhiên liệu hạt nhân tương ứng với các loại lò phản ứng hạt nhân. Nắm vững các công đoạn trong chu trình chế tạo nhiên liệu hạt nhân, những vấn đề công nghệ, đặc điểm quan trong trong chu trình chế tạo nhiên liệu hạt nhân.

- Mục tiêu về kỹ năng: Có khả năng liên hệ với thực tiễn ở nước ta khi đặt vấn đề tham gia vào chu trình nhiên liệu hạt nhân trong quy hoạch dài hạn về phát triển nguồn năng lượng này trong tương lai.

- Các mục tiêu khác: Có ý thức với tài nguyên đất nước.

4.  Tóm tắt nội dung môn học 

- Môn học chu trình nhiên liệu hạt nhân đề cập tới các vấn đề về các loại nhiên liệu sử dụng trong các loại lò phản ứng hạt nhân như phân loại dựa vào loại nhiên liệu; dựa vào độ làm giầu của nhiên liệu. Các chu trình nhiên liệu hạt nhân như chu trình U-Pu hay Th-U. Các công đoạn gia công, chiết tách nhiên liệu từ khâu khai khoáng, làm giàu sơ bộ và chiết suất nhiên liệu. Quá trình chế tạo nhiên liệu; tái chế nhiên liệu và xử lý nhiên liệu đã cháy.

5.  Nội dung chi tiết môn học

Chương 1- Nhiên liệu hạt nhân và các phản ứng trong lò phản ứng hạt nhân

1.1 Nhiên liệu hạt nhân và các phản ứng hạt nhân

1.1.1 Phản ứng phân rã hạt nhân

1.1.2 Phản ứng kết hợp hạt nhân

1.2 Các loại lò phản ứng hạt nhân và dạng nhiên liệu tương ứng

1.2.1 Phân loại trên cơ sở loại nhiên liệu và chất tải nhiệt

1.2.2 Phân loạ theo mức độ làm giầu đồng vị U235 của nhiên liệu

1.2.3 Một số thông số chính của nhiên liệu hạt nhân.

Chương 2. Chu trình nhiên liệu của các hệ thống lò năng lượng

2.1. Chu trình một lần hay chu trình hở

2.2. Chu trình kín

2.3. Chu trình U-Pu

2.4. Chu trình Th-U

Chương 3. Công nghệ sản xuất uran kỹ thuật

3.1. Sơ đồ chu trình nhiên liệu

3.2. Thăm dò, khai thác quặng

3.3. Công nghệ và thiết bị sản suất uran kỹ thuật

3.3.1. Công đọan gia công cơ học và làm giàu sơ bộ

3.3.2. Công đoạn hoà tách

3.3.3. Phân chia rắn- lỏng hoà tách 

3.3.4. Thu uran từ dung dịch bằng trao đổi ion

3.3.5. Phương pháp chiết thu uran

3.3.6. Kết tủa sản phẩm uran kỹ thuật

Chương 4- Tinh chế uran đến độ sạch hạt nhân

4.1. Nguyên lý và đặc điểm của quá trình tinh chế uran

4.2. Quá trình hoà tan bằng HNO3

4.3. Quá trình chiết thu uranyl nitrat

4.4. Quá trình giải triết

4.5. Các dạng thiết bị chiết

4.6. Kết tủa sản phẩm uran có độ sạch hạt nhân

Chương 5- Làm giàu đồng vị

5.1. Một số khái niệm cơ bản

5.2. Các phương pháp và công nghệ làm giàu đồng vị

5.2.1. Phương pháp khuyếch tán khí

5.2.2. Phương pháp ly tâm khí

5.2.3. Phương pháp Laser

5.2.4. So sánh các phương pháp

Chương 6- Chế tạo nhiên liệu

6.1. Chuyển hoá và tái chuyển hoá uran

6.2. Chế tạo bột UO2 và viên gốm UO2

6.3. Chuyển hoá và chế tạo nhiên liệu MOX

Chương 7- Lưu giữ nhiên liệu đã sử dụng và tái chế

7.1. Lưu giữ và xử lý nhiên liệu đã sử dụng

7.1.1. Lưu giữ nhiên liệu đã sử dụng ở cạnh lò

7.1.2. Lưu giữ nhiên liệu đã cháy ở xa lò

7.1.3. Xử lý nhiên liệu đã cháy và lưu giữ lâu dài

7.2. Tái chế nhiên liệu

7.2.1. Những đặc điểm chính của nhiên liệu đã cháy

7.2.2. Những công nghệ chính trong quy trình tái chế

Chương 8- Thị trường chu trình nhiên liệu

8.1. Sự tham gia vào vấn đề nhiên liẹu hạt nhân của các nước

8.1.1. Công tác thăm dò địa chất và trữ lượng uran trên thế giới và Việt Nam

8.1.2. Khai thác và xử lý quặng uran

8.1.3. Tinh chế uran và chuyển hoá

8.1.4. Làm giàu đồng vị

8.1.5. Tái chuyển hoá

8.1.6. Chế tạo niên liệu

8.1.7. Lưu giữ nhiên liệu đã cháy

8.1.8. Tái chế nhiên liệu

8.2. Tình hình sản xuất và nhu cầu uran trên thế giới
6.  Học liệu

Học liệu bắt buộc: 

1. Thái Bá Cầu, Chu trình nhiên liệu hạt nhân, NXB ĐHQGHN, 2002      
Học liệu tham khảo: 

2. Albert R. Kaufmann, Nuclear reactor fuel elements, Jhon Ưiley and Són Inc., New York, 1962

3. In soon Chang, Nuclear Fuel Cycle Engineering, Korea 1999

7.  Hình thức tổ chức dạy học

7.1.  Lịch trình chung: 

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm
	Tự học tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	1.5
	0.5
	
	0
	
	2

	Chương 2
	1.5
	0.5
	
	0
	
	2

	Chương 3
	3.5
	2
	1
	0
	1
	7.5

	Chương 4
	2.5
	0.5
	
	0
	0.5
	3.5

	Chương 5
	2.5
	1.5
	
	0
	
	4

	Chương 6
	3
	1.5
	
	0
	0.5
	5

	Chương 7
	2
	0.5
	1
	0
	
	3.5

	Chương 8
	1.5
	
	
	0
	1
	2.5

	Tổng
	18
	7
	2
	0
	3
	30


7.2.  Lịch trình dạy học cụ thể

	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học
	Kiến thức cốt lõi

	1
	Nhiên liệu hạt nhân và các phản ứng trong lò phản ứng hạt nhân
	Xem trước nội dung bài học; Làm bài tập theo hướng dẫn của giáo viên
	- Giáo viên thuyết trình

- Bài tập
	Nhiên liệu hạt nhân và các phản ứng liên quan tới qúa trình cháy nhiên liệu. Các dạng nhiên liệu hạt nhân cho các loại lò khác nhau

	2
	Chu trình nhiên liệu của các hệ thống lò năng lượng
	Xem trước nội dung bài học; Làm bài tập theo hướng dẫn của giáo viên
	- Giáo viên thuyết trình

- Bài tập
	Giới thiều các chu trình nhiên liệu như chu trình hở hay chu trình kín. Các chu trình U- Pu và Th-U

	3
	Công nghệ sản xuất uran kỹ thuật: 

- Sơ đồ chu trình nhiên liệu

- Thăm dò, khai thác quặng
	Xem trước nội dung bài học; đề xuất các vấn đề thấy chưa sáng tỏ hoặc các ý kiến riêng. 
	- Giáo viên thuyết trình

- Thảo luận
	Giới thiệu về sơ đồ chu trình nhiên liệu. Các quy trình thăm dò, khai thác quặng.

	4
	Công nghệ và thiết bị sản xuất uran kỹ thuật:

- Công đoạn gia công cơ học và làm giầu sơ bộ

Công đoạn hoà tách
	Xem trước nội dung bài học; Chuẩn bị bài tập đựơc giao
	- Giáo viên thuyết trình

- Bài tập
	Các công đoạn gia công cơ học và làm giàu sơ bộ quạng uran khai thác

	5
	- Phân chia rắn- lỏng hoà tách

- Thu uran từ dung dịch bằng trao đổi ion
	Xem trước nội dung bài học; Chuẩn bị bài tập đựơc giao
	- Giáo viên thuyết trình

- Bài tập
	Các công đoạn làm giàu uran kỹ thuật cao nhằm thu được uran độ giàu cao

	6
	- Phương pháp chiết thu uran

- Kết tủa sản phẩm uran kỹ thuật
	Xem trước nội dung bài học; 

-Tự đọc tài liệu giáo viên cung cấp và bài đọc liên quan tự tìm kiếm; tổng kết để nộp bài viết cho giáo viên hoặc thuyết trình, xemina trên lớp
	- Giáo viên thuyết trình

- Tự nghiên cứu
	Các phương pháp chiết tách, thu lượm uran đã làm giầu

	7
	Tinh chế uran đến độ sạch hạt nhân

- Nguyên lý và đặc điểm của quá trình tinh chế uran

- Quá trình hoà tan bằng HNO3

- Quá trình chiết thu uranyl nitrat
	- Xem trước nội dung bài học; 

-Tự đọc tài liệu giáo viên cung cấp và bài đọc liên quan tự tìm kiếm; tổng kết để nộp bài viết cho giáo viên hoặc thuyết trình, xemina trên lớp
	- Giáo viên thuyết trình

- Tự nghiên cứu
	Các nguyên lý của quy trình tinh chế uran. Quá trình chiết thu uranyl nidrat

	8
	- Quá trình giải chiết

- Các dạng thiết bị chiết

Kết tủa sản phẩm uran có độ sạch hạt nhân
	- Xem trước nội dung bài học; 

- Chuẩn bị bài tập đựơc giao


	- Giáo viên thuyết trình

- Bài tập


	Nguyên lý của các quá trình giải chiết; các thiết bị chiết

	9
	Làm giầu đồng vị

- Một số khái niệm cơ bản

- Các phương pháp, công nghệ làm giầu đồng vị: Phương pháp khuyếch tán khí
	Xem trước nội dung bài học; Làm bài tập theo hướng dẫn của giáo viên
	- Giáo viên thuyết trình

- Bài tập
	Các phương pháp và công nghệ làm giầu đồng vị

	10
	-Phương pháp laser

- So sánh các phương pháp
	- Xem trước nội dung bài học; 

- Chuẩn bị bài tập đựơc giao


	- Giáo viên thuyết trình

- Bài tập


	Một số phương pháp làm giầu như phương pháp ly tâm, phương pháp Laser

	11
	Ché tạo nhiên liệu:

-Chuyển hoá và tái chuyển hóa uran
	Xem trước nội dung bài học; Làm bài tập theo hướng dẫn của giáo viên
	- Giáo viên thuyết trình

- Bài tập
	Các nguyên lý và nội dung cơ bản của quá trình tái chuyển hoá uran

	12
	-Chế tạo bột UO2 và viên gốm UO2

-Chuyển hoá và chế tạo nhiên liệu MOX
	- Xem trước nội dung bài học

- Tự đọc tài liệu giáo viên cung cấp và bài đọc liên quan tự tìm kiếm; tổng kết để nộp bài viết cho giáo viên hoặc thuyết trình, xemina trên lớp
	- Giáo viên thuyết trình

- Tự nghiên cứu
	Phươg pháp, quy trình chế tạo gốm UO2 và nhiên liệu MOX

	13
	Lưu giữ nhiên liệu đã sử dụng và tái chế:

- Lưu giữ và xử lý nhiên liệu đã sử dụng
	Xem trước nội dung bài học; đề xuất các vấn đề thấy chưa sáng tỏ hoặc các ý kiến riêng
	- Giáo viên thuyết trình

- Thảo luận
	Quy trình lưu giữ và xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng

	14
	Tái chế nhiên liệu
	Xem trước nội dung bài học; đề xuất các vấn đề thấy chưa sáng tỏ hoặc các ý kiến riêng
	- Giáo viên thuyết trình

- Thảo luận
	Các quy trình tái chế nhiên liệu đã qua xử dụng

	15
	Thị trường chu trình nhiên liệu
	- Xem trước nội dung bài học;

- Tự đọc tài liệu giáo viên cung cấp và bài đọc liên quan tự tìm kiếm; tổng kết để nộp bài viết cho giáo viên hoặc thuyết trình, xemina trên lớp
	- Giáo viên thuyết trình

- Tự nghiên cứu
	Các nước có sản xuất nhiên liệu uran. Các quá trình khai thác, chuyển hoá và làm giầu uran của các nước.


8.  Yêu cầu của giảng viên đối với môn học

- Về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: Giảng đường có máy tính và projector; bảng và phấn

- Đối với sinh viên: Sinh viên phải tham gia đủ số giờ lên lớp; làm đầy đủ các bài tập được giao; chuẩn bị các ý kiến trao đổi thảo luận; Tự đọc những phần được giao, tổng kết, tóm tắt nội dung bài đọc.

9.  Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học

9.1.  Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm: 

- Điểm tự đọc, xemina theo nhóm: 20%

- Điểm tiểu luận (bài tập lớn): 30%

- Điểm kiểm tra cuối kỳ: 50%

9.2.  Lịch thi và kiểm tra (kể cả thi lại)

- Làm bài tập lấy điểm: tuần thứ 4, tuần thứ 8, tuần thứ 12

- Xemina theo nhóm: từ tuần thứ 4 – 13

- Nộp tiểu luận tuần thứ 14

- Kiểm tra cuối kỳ (vấn đáp hoặc trắc nghiệm): sau ki kết thúc môn học 2 tuần

9.3.  Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên: 

- Hoàn thành bài tập được giao

- Chuẩn bị xemina theo nhóm có chất lượng

- Hoàn thành tiểu luận đúng hạn; có nội dung khoa học và sáng tạo
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